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8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Triệu đồng

Tháng 

trước tháng 

báo cáo

Ước tính 

tháng báo 

cáo

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối tháng 

báo cáo

Tháng báo 

cáo so với 

tháng trước 

(%)

Tháng báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước (%)

Cộng dồn so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

TỔNG SỐ 621.183 636.245 2.915.738 102,42 112,21 110,15

Vận tải hành khách 258.903 265.992 1.160.783 102,74 113,89 106,66

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 258.903 265.992 1.160.783 102,74 113,89 106,66

Hàng không

Vận tải hàng hóa 256.768 264.376 1.266.017 102,96 109,06 111,47

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 256.768 264.376 1.266.017 102,96 109,06 111,47

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 105.512 105.877 488.938 100,35 116,32 115,59
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7. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

Tháng 

trước 

tháng báo 

cáo

Ước tính 

tháng báo 

cáo

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối tháng 

báo cáo

Tháng báo 

cáo so với 

tháng trước 

(%)

Tháng báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Cộng dồn 

so với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 1.191 1.217 5.621 102,18 111,55 104,67

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 1.191 1.217 5.621 102,18 111,55 104,67

Hàng không

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 63.903 64.687 297.351 101,23 111,96 103,01

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 63.903 64.687 297.351 101,23 111,96 103,01

Hàng không

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 1.638 1.657 7.967 101,16 107,11 109,95

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 1.638 1.657 7.967 101,16 107,11 109,95

Hàng không

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 58.162 58.614 283.533 100,78 106,66 109,33

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 58.162 58.614 283.533 100,78 106,66 109,33

Hàng không


